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Chuyên gia trong "Cách nhiệt đàn hồi" ở nhiệt độ môi chất làm lạnh.
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THÔNG TIN

M-FLEX

M-FLEX

M-FLEX

M-Flex là một sản phẩm "Cách nhiệt đàn hồi linh hoạt với cấu trúc liên kết ô kín"

Phạm vi nhiệt độ -45°C ~ +105°C*

Hiệu suất cháy 
(lan rộng trên bề mặt với ngọn lửa, BS 476 Phần 6 & Phần 7 1987)

Hệ số dẫn nhiệt (ASTM C518 - 17)
λ     0°C = 0.031 W/(m.k)
λ +20°C = 0.031 W/(m.k)        
λ +40°C = 0.032 W/(m.k) 

Yếu tố kháng khuếch tán hơi nước μ ≥ 7,000

Tỉ trọng 46 ~ 60 kg/m3

Hệ số hấp thụ nước ASTM C209 < 0.2 %

Loại 0 (Class 0)

Khả năng chống cháy theo UL94 V-0, HB

Kháng dầu & mỡ Tốt

Rủi ro ăn mòn DIN 1988/7 Đáp ứng giá trị giới hạn

Khả năng kháng khuẩn ASTM G21 - 15 Không tăng trưởng

Phát sinh khí hữu cơ trong sản phẩm Phát sinh khí hữu cơ thấp. 
Đáp ứng theo tiêu chuẩn ASTM D5116

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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M-FLEX

K-FLEX là nhà sản xuất hệ thống cách nhiệt đàn hồi hàng đầu thế giới. Trong hai mươi mốt cơ sở sản xuất trên khắp thế giới, 
bao gồm Ba Lan, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Dubai, Ai Cập, Anh và Hoa Kỳ, khoảng 5,000 nhân viên phát triển 
và sản xuất các giải pháp sản phẩm nổi bật cho cách nhiệt và cách âm.

K-FLEX cam kết đảm bảo các sản phẩm của mình tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cháy nổ và an toàn trên toàn ngành.

K-FLEX có 63 văn phòng bán hàng trên năm châu lục, cung cấp dịch vụ cao cấp cho hơn 50,000 khách hàng.

Là công ty phát triển nhanh nhất thế giới trong ngành, K-FLEX cũng là công ty toàn cầu trong thị trường mục tiêu của dịch vụ 
xây dựng, điện lạnh, điều hòa không khí và thông gió, đường sắt, vận chuyển, ô tô và nước giải khát cũng như ngành công 
nghiệp năng lượng mặt trời và OEM các doanh nghiệp.

K-FLEX có chứng nhận ISO 9001 và ISO 14001.

MỐC THỜI GIAN CỦA NHÀ MÁY

CÁC PHỤ TÙNG

BĂNG KEO CÁCH NHIỆT GIÁ ĐỠ ỐNG KEO K 414

www.k�ex.com.vn
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6 •  1/4” 9 •  3/8” 13 •  1/2” 19 •  3/4” 25 •  1”

OC Inches ø OD mm IPS Inches ø OD mm size pcs/
box size pcs/

box size pcs/
box size pcs/

box size pcs/
box

1/4” 6 9x06 158 13x6 100 19x6 50

3/8” 10 1/6” 10.2 9x10 110 13x10 76 19x10 40 25x10 26

1/2” 12 9x13 100 13x13 64 19x13 36 25x13 25

5/8” 15 1/4” 13.5 6x16 133 9x16 94 13x16 56 19x16 36 25x16 25

3/4” 20 6x19 90 9x19 68 13x19 50 19x19 30 25x19 20

7/8” 22 1/2” 21.3 6x22 90 9x22 64 13x22 49 19x22 30 25x22 19

1” 25 6x25 76 9x25 54 13x25 40 19x25 25 25x25 16

1• 1/8” 28 3/4” 26.9 6x28 65 9x28 49 13x28 36 19x28 24 25x28 16

1• 3/8” 35 1” 33.7 6x35 50 9x35 38 13x35 29 19x35 20 25x35 15

1• 5/8” 42 1• 1/4” 42.4 6x42 45 9x42 30 13x42 25 19x42 16 25x42 12

1• 7/8” 48 1 • 1/2” 48.3 9x48 25 13x48 20 19x48 14 25x48 11

2 • 1/8” 54 9x54 23 13x54 20 19x54 12 25x54 9

2 • 3/8” 60 2” 60.3 9x60 23 13x60 16 19x60 11 25x60 9

3” 76 2 •1/2” 76.1 9x76 20 13x76 15 19x76 9 25x76 6

3 • 1/2” 89 3” 88.9 9x89 18 13x89 12 19x89 9 25x89 6

4 • 1/2” 114 4” 114.3 9x114 15 13x114 12 19x114 7 25x114 4

Ống đồng Ống sắt

PHẠM VI  KÍCH THƯỚC ỐNG M-FLEX (CHIỀU DÀI 1,83 MÉT)

mm inches

6 1/4” 30

10 3/8” 20

13 1/2” 14

16 5/8” 12

25 1” 8

Độ dày Chiều dài

Mét

19 3/4” 10

32 1•1/4” 6

50 2” 4

40 1•1/2” 4

PHẠM VI  CUỘN TẤM M-FLEX (CÓ CHIỀU RỘNG 1,22M)

Có lớp keo và lớp nhôm trên mọi kích cỡ.
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CÔNG TY TNHH K-FLEX (VIỆT NAM)
Lô C8-3 và C8-4, KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Điện thoại: +84 222 222 1833 · Fax: +84 222 222 1832
Email: sales_vn@kflex.com.my / kflexmktg_vn@kflex.com.my
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CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU SỬ DỤNG BẢO ÔN M-FLEX (MIỀN BẮC)

 KHU CÔNG NGHIỆP/ INDUSTRIAL 

Khu công nghiệp Quang Minh – Vĩnh Phúc
Khu công nghiệp Yên Bình – Thạch Thất
Khu công nghiệp VSIP – Bắc Ninh
Nhà máy Huyndai – Ninh Bình
Nhà máy sợi Texhong – Quảng Ninh
Nhà máy Young Bo – Quế Võ, Bắc Ninh
Nhà máy TH True Milk – Nghệ An

 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI/ COMMERCIAL

Trung tâm thương mại Thanh Hóa
Trung tâm thương mại Tuấn Dung – Ninh Hiệp, Gia Lâm
Trụ sở Trung Ương Đoàn – 55 Quang Trung
Bệnh viện phụ sản Trung Ương
Bệnh viện Quân Y 105 – Sơn Tây
Khách sạn Đông Đô – Giảng Võ
Trường TH School – Chùa Bộc

 KHU ĐÔ THỊ - CHUNG CƯ CAO CẤP/ RESIDENTIAL

Khu biệt thự Long Cảnh, Vinhome Thăng Long – Thiên 
Đường Bảo Sơn
Khu biệt thự gần Central Field – Trung Kính
Khu đô thị Việt Hưng – Long Biên
Khu đô thị Vinhomes Riverside – Long Biên
Khu đô thị mới Gamuda – Tam Trinh
Khu đô thị Ecopark – Thủy Nguyên
Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn – Bắc Từ Liêm
Chung cư Bea Sky – Nguyễn Xiển
Chung cư Golden Field – Mỹ Đình
Chung cư Vinhomes Gardenia – Mỹ Đình
Chung cư Vinhomes Green Bay – Mễ Trì
Chung cư Gamuda – Yên Sở
Chung cư HH2 Bắc Hà – Lê Văn Lương
Chung cư Golden West – Số 1 Lê Văn Thiêm
Chung cư Fodacon – Bắc Hà
Chung cư HDI Tower – 55 Lê Đại Hành

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU SỬ DỤNG BẢO ÔN M-FLEX (MIỀN NAM)

 KHU ĐÔ THỊ - CHUNG CƯ CAO CẤP/ RESIDENTIAL – TRƯỜNG HỌC 

CHARM City Bình Dương
Khang Phúc 168 An Dương Vương
Bcons An Bình
Bcons School
Biên Hòa Complex Đồng Nai
Chung cư Hưng Phú
Victory Gò Vấp
Mizuki Park
Golden Hotel Đà Lạt
Charm Hotel Đà Lạt

 DỰ ÁN NHÀ NƯỚC

Kho bạc Long An
Kho bạc Sóc Trăng
Kho bạc Bạc Liêu
Kho bạc Củ Chi
Kho bạc Hóc Môn
Đài truyền hình Bình Dương
Bệnh viện Hóc Môn

 NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Nhà máy Minh Phú – Hậu Giang
Nhà máy nhựa Thành Phồng
Nhà máy sản xuất thiết bị y tế ICT VINA II


